DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

( Kèm theo Quyết định số:  497/ĐT  ngày   22   tháng    07   năm 2009 )

NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp

	1. 
	HH06HC002
	Lê Mạnh
	Cường
	18/02/74
	Nam
	TB
	HH06HC

	2. 
	HH06HC008
	Nguyễn Minh
	Mẫn
	23/06/74
	Nam
	TBK
	HH06HC

	3. 
	HH06HC009
	Phạm Nam
	Phong
	16/08/84
	Nam
	TBK
	HH06HC

	4. 
	HH06HC013
	Nguyễn Bình
	Sơn
	02/01/81
	Nam
	TBK
	HH06HC

	5. 
	HH06HC014
	Bùi Văn
	Tá
	01/06/77
	Nam
	TBK
	HH06HC


NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp

	1. 
	MT06HC013
	Nguyễn Trung
	Kiên
	10/08/84
	Nam
	TBK
	MT06HC

	2. 
	MT06HC001
	Nguyễn Đình
	Bình
	02/05/76
	Nam
	TB
	MT06HC

	3. 
	MT06HC006
	Nguyễn Chí
	Hiếu
	19/12/82
	Nam
	TB
	MT06HC

	4. 
	MT06HC037
	Lữ Công
	Quý
	10/08/73
	Nam
	TB
	MT06HC

	5. 
	MT06HC019
	Thiều Quang
	Sĩ
	16/05/81
	Nam
	TB
	MT06HC

	6. 
	MT06HC021
	Hoàng Xuân
	Tam
	27/09/78
	Nam
	TB
	MT06HC

	7. 
	MT06HC022
	Nguyễn Ngọc
	Tài
	27/08/81
	Nam
	TB
	MT06HC

	8. 
	MT06HC024
	Đoàn Vũ Minh
	Thành
	17/07/78
	Nam
	TB
	MT06HC

	9. 
	MT06HC035
	Trần Ngọc
	Xinh
	07/03/83
	Nam
	TB
	MT06HC


NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp

	1. 
	CN06HC018
	Nguyễn Huỳnh L​ưu
	Phương
	14/08/83
	Nam
	Khá
	CN06HC

	2. 
	CN06HC025
	Phạm Lư​ơng
	Tài
	23/12/81
	Nam
	Khá
	CN06HC

	3. 
	CN06HC029
	Phạm Thị Mỹ
	Tiên
	20/11/84
	Nữ
	Khá
	CN06HC

	4. 
	CN06HC004
	Vũ Mạnh
	Chiến
	27/04/84
	Nam
	TBK
	CN06HC

	5. 
	CN06HC015
	Huỳnh Công
	Đạt
	24/08/83
	Nam
	TBK
	CN06HC

	6. 
	CN06HC014
	Phạm Đăng
	Đỉnh
	31/01/79
	Nam
	TBK
	CN06HC

	7. 
	CN06HC006
	Lư​u Văn
	Hân
	04/08/82
	Nam
	TBK
	CN06HC

	8. 
	CN06HC008
	Nguyễn Thành
	Hiệp
	30/06/79
	Nam
	TBK
	CN06HC

	9. 
	CN06HC011
	Phạm Tấn
	Hùng
	11/12/85
	Nam
	TBK
	CN06HC

	10. 
	CN06HC010
	Nguyễn Văn
	H​ương
	10/10/82
	Nam
	TBK
	CN06HC

	11. 
	CN06HC013
	Nguyễn Thị Diễm
	Kiều
	29/03/82
	Nữ
	TBK
	CN06HC

	12. 
	CN06HC017
	Thân Đức Huỳnh
	Ph​ương
	27/03/82
	Nam
	TBK
	CN06HC

	13. 
	CN06HC020
	Trần Ngọc
	Sơn
	18/10/84
	Nam
	TBK
	CN06HC

	14. 
	CN06HC022
	Nguyễn Thị Bé
	Tâm
	15/05/82
	Nữ
	TBK
	CN06HC

	15. 
	CN06HC024
	Nguyễn Thanh
	Tân
	18/03/81
	Nam
	TBK
	CN06HC

	16. 
	CN06HC023
	Phạm Phư​ớc
	Tấn
	12/07/78
	Nam
	TBK
	CN06HC

	17. 
	CN06HC026
	Nguyễn Ngọc
	Thanh
	10/10/84
	Nam
	TBK
	CN06HC

	18. 
	CN06HC030
	Nguyễn Thanh
	Toàn
	03/07/83
	Nam
	TBK
	CN06HC

	19. 
	CN06HC031
	Trần Vũ Chí
	Trung
	24/01/83
	Nam
	TBK
	CN06HC

	20. 
	CN06HC032
	Lâm Đặng Quốc
	Vệ
	28/09/85
	Nam
	TBK
	CN06HC

	21. 
	CN06HC033
	Nguyễn Quốc
	Việt
	08/10/84
	Nam
	TBK
	CN06HC


NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp

	1. 
	KT06HC016
	Nguyễn Vũ Hữu 
	Lợi
	19/08/83
	Nam
	Khá
	KT06HC

	2. 
	KT06HC020
	Trần Thị Lan
	Phương
	03/02/84
	Nữ
	TBK
	KT06HC


KT. HIỆU TRƯỞNG
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TS. Nguyễn Văn Thư
